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A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên sáng kiến: “Một số giải pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi”
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
3. Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ tháng 09 năm 2025 đến tháng 04 năm 2026.
4. Tác giả:

- Họ và tên: Mai Thị Loan

- Ngày tháng năm sinh: 05/7/1984

- Chức vụ, đơn vị, công tác: Giáo viên – Tổ phó chuyên môn mẫu giáo - Trường mầm non Thanh Sơn

- Điện thoại: 0914542406

B. PHẦN MỞ ĐẦU

I. Lý do chọn đề tài
Lúc sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy: “Cái mầm có xanh thì cái cây mới vững. Cái búp có xanh thì lá mới tươi, quả mới tốt. Trẻ có được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới, tự cường, tự lập”. Nhưng trong xã hội hiện đại ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, khoa học – công nghệ, đời sống con người ngày càng được nâng cao thì những nguy cơ tiềm ẩn đối với sự an toàn của trẻ em cũng ngày càng gia tăng và trở nên phức tạp hơn. Trẻ em, đặc biệt là trẻ ở độ tuổi mẫu giáo 5 – 6 tuổi, là đối tượng còn non nớt về nhận thức, hạn chế về kỹ năng sống, trong khi lại rất hiếu động, tò mò, thích khám phá thế giới xung quanh nhưng chưa đủ khả năng nhận biết và phòng tránh những tình huống nguy hiểm. Chính vì vậy, việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ không chỉ là một yêu cầu mang tính giáo dục mà còn là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần đảm bảo sự an toàn và phát triển toàn diện cho trẻ.

Thực tế cho thấy, trong cuộc sống hằng ngày, trẻ có thể gặp phải rất nhiều tình huống không an toàn như: bị lạc, tiếp xúc với người lạ, tai nạn thương tích trong khi vui chơi, hoặc những nguy cơ về xâm hại thân thể. Tuy nhiên, nhiều trẻ vẫn còn thiếu kỹ năng cần thiết để ứng phó, chưa biết cách từ chối, kêu cứu hay tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách đối với ngành giáo dục mầm non nói chung và giáo viên mầm non nói riêng trong việc chú trọng hơn nữa đến giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Trong chương trình giáo dục mầm non hiện nay, nội dung giáo dục kỹ năng sống đã được lồng ghép thông qua các hoạt động học tập và vui chơi của trẻ. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện chưa thực sự đi vào chiều sâu. Nhiều giáo viên còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức phù hợp; chưa tạo được nhiều cơ hội cho trẻ được trải nghiệm, thực hành các tình huống thực tế. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ đôi khi chưa chặt chẽ, dẫn đến hiệu quả giáo dục chưa cao.

Là một giáo viên mầm non trực tiếp giảng dạy lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi tại trường, tôi nhận thấy rằng đa số trẻ trong lớp còn hạn chế về kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Nhiều trẻ chưa biết xử lý khi bị lạc, chưa biết tránh xa các nguy hiểm thường gặp như ổ điện, vật sắc nhọn, khu vực nguy hiểm; còn dễ tin và đi theo người lạ khi được dụ dỗ. Một số trẻ còn rụt rè, thiếu tự tin, chưa mạnh dạn bày tỏ ý kiến hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. Thực trạng đó khiến tôi luôn trăn trở và nhận thấy cần phải có những biện pháp giáo dục cụ thể, phù hợp và hiệu quả hơn. Chính vì vậy, tôi đã mạnh dạn lựa chọn nghiên cứu và thực hiện đề tài: “Một số giải pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi”.

II. Bối cảnh của sáng kiến
Sáng kiến được thực hiện tại lớp mẫu giáo B5, Trường mầm non Thanh Sơn,  nơi tôi đang công tác, với điều kiện cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Đa số trẻ trong lớp có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, tuy nhiên trình độ nhận thức và kỹ năng sống còn chưa đồng đều. Một số trẻ mạnh dạn, tự tin nhưng vẫn thiếu kỹ năng xử lý tình huống; ngược lại, nhiều trẻ còn rụt rè, thụ động, phụ thuộc vào người lớn. 
Thời gian thực hiện sáng kiến được tiến hành trong năm học, thông qua các hoạt động học tập, vui chơi và sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Đây là giai đoạn trẻ chuẩn bị bước vào lớp 1 – thời điểm quan trọng để hình thành những kỹ năng cơ bản, trong đó có kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
 Qua quá trình giảng dạy thực tế, tôi nhận thấy việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ tuy đã được lồng ghép giáo dục trong các hoạt động hàng ngày của trẻ nhưng chưa được khai thác sâu và chưa có hệ thống biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ 5–6 tuổi. Nội dung giáo dục chưa thường xuyên, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Trẻ còn hạn chế trong việc nhận biết nguy cơ mất an toàn, chưa biết cách phản ứng hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp tình huống nguy hiểm
Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ chưa thực sự chặt chẽ. Một số phụ huynh còn chủ quan, chỉ chú trọng dạy chữ, dạy số cho con mà chưa chú trọng rèn luyện kỹ năng này cho trẻ tại gia đình, dẫn đến việc trẻ thiếu sự trải nghiệm và thực hành trong môi trường thực tế. Chính vì vậy tôi đã chọn nghiên cứu và thực hiện đề tài: Biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mẫu giáo 5–6 tuổi nhằm góp phần hệ thống hóa các nội dung giáo dục, đưa ra những biện pháp phù hợp, dễ áp dụng trong thực tế giảng dạy, từ đó nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ trong trường mầm non.
C. PHẦN NỘI DUNG

I. Mô tả giải pháp đã biết 

Trong những năm học vừa qua, việc giáo dục trẻ biết bảo vệ bản thân tại lớp mẫu giáo 5–6 tuổi trường mầm non Thanh Sơn, đã được nhà trường và giáo viên chúng tôi quan tâm triển khai thông qua nhiều hình thức khác nhau. Nội dung này chủ yếu được tích hợp trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, gắn với mục tiêu hình thành và phát triển các kỹ năng sống cơ bản cho trẻ.

Trước hết, chúng tôi đã lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng bảo vệ bản thân vào các hoạt động học thuộc các lĩnh vực phát triển như: phát triển thể chất, phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội, phát triển ngôn ngữ và nhận thức, lĩnh vực phát triển thẩm mĩ. Thông qua quan sát, trò chuyện, đàm thoại, đọc thơ, kể chuyện trò chơi đóng vai, xử lý tình huống giả định, trẻ được hướng dẫn nhận biết một số nguy cơ mất an toàn như: đi theo người lạ, chơi ở nơi nguy hiểm, tiếp xúc với đồ vật sắc nhọn… Đồng thời, chúng tôi bước đầu giúp trẻ hiểu rằng bản thân trẻ có quyền được an toàn, được bảo vệ và được tôn trọng.

Bên cạnh đó, nhà trường đã tổ chức một số hoạt động trải nghiệm nhằm rèn luyện kỹ năng ứng phó cho trẻ như thực hành phòng tránh tai nạn thương tích, tham gia các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống xâm hại trẻ em. Thông qua các hoạt động này, trẻ được thực hành các thao tác cơ bản, biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy hiểm.

Công tác phối hợp với phụ huynh cũng được chú trọng thông qua các buổi họp lớp, trao đổi trực tiếp và tuyên truyền trên bảng tin, nhóm lớp. chúng tôi đã hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ tại gia đình, nhắc nhở trẻ ghi nhớ số điện thoại người thân, không mở cửa cho người lạ, biết nói “không” khi bị ép buộc.

* Ưu điểm của các giải pháp cũ
Nhìn chung, các giải pháp đã và đang áp dụng tại đơn vị trường tôi đã mang lại những kết quả nhất định:
- Giáo viên đã bước đầu quan tâm đến việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ, giúp trẻ có nhận thức ban đầu về một số nguy cơ mất an toàn. 

- Trẻ biết thực hiện một số quy định đơn giản như: không chạy nhảy ở cầu thang, biết tránh xa vật nóng, vật sắc nhọn, biết gọi cô giáo khi gặp nguy hiểm. 

- Nội dung giáo dục được lồng ghép vào các hoạt động hằng ngày nên thuận tiện cho việc tổ chức thực hiện. 

- Một số phụ huynh đã phối hợp với giáo viên trong việc nhắc nhở và rèn luyện kỹ năng cho trẻ tại gia đình. 

Những giải pháp trên góp phần giúp trẻ hình thành một số kỹ năng cơ bản để bảo vệ bản thân trong cuộc sống hằng ngày.

 
* Nhược điểm của các giải pháp cũ

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai cho thấy vẫn còn những hạn chế sau:
 
 - Nội dung giáo dục trẻ bảo vệ bản thân chưa được xây dựng thành chuyên đề riêng biệt mà chủ yếu lồng ghép rải rác trong các hoạt động, vì vậy tính hệ thống và chiều sâu chưa cao, còn mang tính lý thuyết, chưa sâu sát thực tế. Giáo viên chủ yếu sử dụng hình thức trò chuyện, nhắc nhở hoặc cho trẻ xem tranh ảnh nên trẻ dễ nhớ trước mắt nhưng nhanh quên. Nhiều trẻ chưa biết vận dụng kỹ năng vào các tình huống thực tế, thiêuds kỹ năng thực hành.
Ví dụ: Khi cô hỏi “Nếu có người lạ cho quà con sẽ làm gì?” trẻ trả lời rất tốt là “ Con không nhận”. Nhưng trong thực tế, khi gặp người quen của gia đình hoặc được dụ dỗ bằng đồ chơi, bánh kẹo thì trẻ vẫn dễ dàng đi theo hoặc nhận quà
- Hình thức tổ chức chưa phong phú: Các hoạt động giáo dục kỹ năng còn đơn điệu, chủ yếu là cô nói – trẻ nghe, chưa tạo được nhiều cơ hội cho trẻ được trải nghiệm, thực hành xử lý tình huống. Vì vậy trẻ còn thụ động, thiếu mạnh dạn và chưa có phản xạ tự bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm
- Giáo viên còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung và phương pháp giáo dục. Một số giáo viên chưa thực sự chú trọng nội dung giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ hoặc chưa biết cách tích hợp linh hoạt vào các hoạt động trong ngày. Nhiều nội dung còn dạy chung chung, chưa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi 5–6 tuổi.
- Sự phối hợp với phụ huynh tuy đã được quan tâm nhưng chưa đồng đều, đặc biệt trong việc trao đổi các nội dung nhạy cảm như quyền riêng tư cơ thể, phòng tránh xâm hại. Một số phụ huynh còn có tư tưởng bao bọc con quá mức, làm thay trẻ mọi việc nên trẻ thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Nhiều phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ tại gia đình.


* Thuận lợi
- Trường Mầm non Thanh Sơn nhận được sự quan tâm của các cấp, cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư, có đủ phòng học, các phòng chức năng đồ dùng – đồ chơi phục vụ cho các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Lớp học rộng rãi thoáng mát về mùa hè. ấm áp về mùa đông, có phòng vệ sinh khép kín sạch sẽ.

- Ban lãnh đạo nhà trường thường xuyên chỉ đạo sát sao về chuyên môn, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia sinh hoạt tổ, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm trong việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ.


- Bản thân tôi là giáo viên trực tiếp đứng lớp, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, mến trẻ, luôn chủ động đổi mới phương pháp, tích cực học hỏi để nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ.

- Phần lớn cha mẹ trẻ quan tâm đến con em, có tinh thần phối hợp với cô giáo trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

* Khó khăn


Bên cạnh những thuận lợi, tôi cũng gặp phải những khó khăn như:
- Khả năng nhận thức của trẻ trong lớp không đồng đều, còn một số trẻ quá hiếu động và nghịch ngợm.
- Kỹ năng phòng tránh và xử lý nguy cơ mất an toàn ở trẻ còn hạn chế.
- Nhiều cha mẹ trẻ chỉ chú trọng đến dạy chữ, dạy số mà chưa thực sự coi trọng việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ. Vì vậy việc phối kết hợp cùng giáo viên hướng dẫn kỹ bảo vệ bản thân cho trẻ còn hạn chế.

* Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế
Qua quá trình tìm hiểu và thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy những nhược điểm trên xuất phát từ các nguyên nhân sau:

- Giáo viên chưa có nhiều tài liệu chuyên sâu về giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mầm non. 

- Hình thức giáo dục còn nặng về truyền đạt kiến thức, ít chú trọng thực hành trải nghiệm. 

- Cơ hội để trẻ được tham gia xử lý tình huống thực tế còn ít. 

- Phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ vai trò của việc rèn kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ từ sớm. 

- Một số trẻ được gia đình nuông chiều, bao bọc nên thiếu tính tự lập và kỹ năng ứng phó. 

II. Nội dung các giải pháp mới; Tính mới, tính sáng tạo; Hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến

1. Nội dung các giải pháp mới

Từ thực tiễn trên cho thấy, mặc dù đã có những giải pháp nhất định song việc tích hợp, lồng ghép giáo dục trẻ biết bảo vệ bản thân tại lớp mẫu giáo 5–6 tuổi vẫn cần được nghiên cứu, bổ sung và đổi mới theo hướng đồng bộ, sáng tạo và có tính hệ thống hơn. Đây chính là cơ sở thực tiễn quan trọng để tôi lựa chọn và xây dựng các biện pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trong thời gian tới.

Với mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ, mong muốn trẻ luôn đươc an toàn ở mọi lúc mọi nơi nên ngay từ đầu năm học tôi đã tiến hành khảo sát trên trẻ và thu được kết quả sau:

Bảng khảo sát lần 1

Đối tượng khảo sát: Trẻ 5-6 tuổi

Số lượng trẻ được khảo sát: 32 trẻ

Thời gian khảo sát: Ngày 16/9/2025
	Nội dung
	Số trẻ đạt
	Tỉ lệ (%)

	KN an toàn khi chơi
	20/32
	66,6

	KN bảo vệ bản thân trước người lạ
	14/32
	43,8

	Có kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn
	13/32
	43,3

	KN ứng xử khi bị lạc 
	10/32
	33,3

	Kỹ năng phòng tránh bị xâm hại, bạo hành
	7/32
	23,3


	Kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông
	10/32
	33,3


Từ kết quả khảo sát trên có thể thấy, các kỹ năng bảo vệ an toàn bản thân của trẻ còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển theo độ tuổi. Từ đó, tôi đã đề xuất và thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:
1.1 Giải pháp 1: Nghiên cứu tài liệu, lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với độ tuổi:

       Có thể nói "Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ" là vấn đề đòi hỏi giáo viên phải nắm bắt có chọn lọc những kỹ năng mà trẻ thiếu hụt để giáo dục trẻ. Qua tìm hiểu thông tư số 45/2021/TT/BGDĐT về việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non. Tôi đã căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường, tham khảo một số tài liệu về giáo dục kỹ năng tự bảo vệ và đặc biệt tôi bám sát vào nội dung của “Chương trình giáo dục mầm non” để lựa chọn và xây dựng nội dung giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi cơ bản nhất, cần thiết nhất, đảm bảo phù hợp với thực tế và khả năng của trẻ như sau:

	Chủ đề
	Kĩ năng tự bảo vệ bản thân
	Nội dung

	Trường Mầm non
	- Nhận biết khu vực an toàn – nguy hiểm trong trường (cầu thang, ổ điện, nhà vệ sinh, sân chơi…)

- Kỹ năng an toàn khi chơi

- Kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi người lạ
	- An toàn khi chơi đồ chơi ngoài trời
- Không đi theo người lạ
- Biết nhờ cô giáo giúp đỡ khi bị lạc, bị ngã, bị bạn làm đau


	Bản thân
	- Kỹ năng tự chăm sóc bản thân (rửa tay, vệ sinh cá nhân) 

- Kĩ năng phòng chống xâm hại


	- Nhận biết các bộ phận cơ thể và vùng riêng tư

- Biết quy tắc “5 ngón tay”/ “vùng kín”

- Không cho người khác chạm vào vùng riêng tư.
- Biết nói “KHÔNG”, tránh xa và báo cho người lớn tin cậy

	Gia đình
	- Kỹ năng an toàn khi chơi
- Kỹ năng phòng chống xâm hại

- Kỹ năng khi ở nhà 1 mình

- Kỹ năng thoát hiểm khi có cháy
	- Những đồ dùng nguy hiểm trong gia đình.

- G - Ghi nhớ thông tin cá nhân tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại người thân 

- Biết không mở cửa cho người lạ 

- Không nhận quà, không đi theo người lạ 

- Biết gọi người lớn khi có sự cố (cháy, điện giật…)

	Nghề nghiệp
	- Kỹ năng thoát hiểm

- Kỹ năng trợ giúp khi cần (nhờ chú công an, bảo vệ…) 


	- Nhận biết nghề giúp bảo vệ con người: Công an, bác sĩ, lính cứu hỏa 

- Thoát hiểm khi gặp sự cố 
- Những dụng cụ nghề nguy hiểm

	Động vật
	- Kỹ năng an toàn khi chơi

-  Biết xử lý ( Đứng yên, không chạy khi gặp chó, báo người lớn khi bị chó, mèo cắn/cào)
	-Tránh xa 1 số con vật gây nguy hiểm

- Không trêu chọc, không lại gần con vật lạ

	Thực vật
	- Kỹ năng an toàn khi chơi

	- Không ăn quả lạ, lá lạ

- Không hái hoa, bẻ cành ở nơi nguy hiểm

- Nhận biết một số cây có thể gây hại (gai, nhựa độc…)

	Phương tiện giao thông
	- Kỹ năng tham gia  giao thông an toàn.
	- Biết chấp hành luật và thực hiện theo quy định của một số biển báo giao thông cơ bản. 

- Biết cách đội và tháo mũ bảo hiểm

	Hiện tượng tự nhiên
	- Kỹ năng an toàn khi chơi (Tránh trú dưới gốc cây, cột điện khi có sấm chớp)

- Gọi người lớn khi gặp nguy hiểm

- Phòng chống đuối nước.
	- Không chơi gần ao, hồ, sông suối khi không có người lớn 

- Nhận biết nguy hiểm: Trời mưa to, sấm sét , nước sâu, trơn trượt

	Quê hương - đất nước- Bác Hồ
	- Kỹ năng an toàn khi chơi
- Kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi người lạ

	- Nhận biết nơi công cộng đông người (lễ hội, chợ…) 

- Không đi lạc, không đi theo người lạ 

- Biết đứng yên và nhờ giúp đỡ 

- Biết tìm người đáng tin: Công an, bảo vệ, người mặc đồng phục

	Trường tiểu học
	- Kỹ năng từ chối người lạ

- Kỹ năng xử lý tình huống bị bắt nạt, bạo hành (báo thầy cô)
	- Biết tự lập: tự đi vệ sinh, tự bảo quản đồ dùng. 

- Biết bảo vệ bản thân khi không có cô bên cạnh thường xuyên.


Thông qua bảng kế hoạch xây dựng các nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ, tôi đã đưa ra một số kỹ năng cần thiết để giáo dục trẻ trong những hoạt động cụ thể giúp trẻ nhận thức sâu sắc hơn vấn đề, và hình thành kỹ năng ứng phó khi gặp vấn đề nguy hiểm trong quá trình sống của trẻ, các nội dụng được cụ thể hóa, không chồng chéo và được tích hợp vào từng chủ đề quen thuộc xuyên suốt cả năm học. Điều này giúp tôi dễ dàng trong việc lên kế hoạch năm học, kế hoạch giáo dục tháng, tuần, kế hoạch ngày và thực hiện giáo dục trẻ một cách có hiệu quả.

 1.2. Giải pháp 2: Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày tại trường mầm non.
Như chúng ta đã biết: Ở lứa tuổi mẫu giáo 5–6, trẻ có nhu cầu tìm hiểu thế giới xung quanh rất mạnh mẽ, song khả năng nhận thức và tự bảo vệ còn hạn chế. Theo đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, trẻ dễ bị thu hút bởi những điều mới lạ, dễ tin tưởng người khác và chưa lường hết được các nguy cơ có thể xảy ra trong cuộc sống. Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng bảo vệ bản thân cho trẻ cần được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, thông qua những tình huống gần gũi, quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày.

Thực tế cho thấy, nếu chỉ giáo dục kỹ năng trong các giờ học riêng biệt thì hiệu quả chưa cao, bởi trẻ nhanh quên và khó vận dụng vào thực tiễn. Do đó, tôi xác định việc lồng ghép giáo dục kỹ năng bảo vệ bản thân vào mọi hoạt động hàng ngày tại trường là một biện pháp quan trọng, giúp trẻ được trải nghiệm, thực hành thường xuyên, từ đó hình thành thói quen và phản xạ tự nhiên.

a. Thông qua hoạt động đón – trả trẻ
Như chúng ta dã biết: Hoạt động đón – trả trẻ diễn ra hàng ngày, là thời điểm thuận lợi để hình thành cho trẻ những kỹ năng ban đầu về an toàn cá nhân. Tôi thường xuyên trò chuyện, nhắc nhở trẻ nhận biết người thân đưa đón, không tự ý chạy ra cổng trường và không đi theo người lạ.

Ví dụ: Trong một số buổi đón trẻ, tôi đặt câu hỏi tình huống: “Nếu hôm nay có người lạ nói là bạn của bố mẹ đến đón con thì con sẽ làm gì?”. Ban đầu, nhiều trẻ còn lúng túng, có trẻ trả lời sẽ đi theo. Sau khi được hướng dẫn, trẻ đã biết trả lời: “Con sẽ không đi, con phải hỏi cô giáo”.

Qua một thời gian thực hiện, đa số trẻ trong lớp đã có ý thức chờ người thân, biết báo cô khi có người lạ đến gần. Đây là minh chứng cho việc hình thành kỹ năng cảnh giác ban đầu ở trẻ.
b. Thông qua hoạt động học.

Thông qua sử dụng hình thức tích hợp, lồng ghép với nội dung bài dạy của các lĩnh vực để dạy các kỹ năng bảo vệ bảo thân. Trẻ được tham gia vào nhiều hoạt động học như: Hát- múa, đọc thơ, kể chuyện, làm quen môi trường xung quanh, toán, chữ cái… Lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng bảo vệ bản thân vào các hoạt động học có nhiều ưu thế nhằm hình thành cho trẻ những thói quen, kỹ năng bảo vệ bản thân tốt. Chính vì vậy trong các hoạt động học, tôi đã chủ động tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng bảo vệ bản thân một cách nhẹ nhàng, phù hợp với từng lĩnh vực để trẻ tiếp thu một cách chủ động, hứng thú, đạt được kết quả giáo dục cao. 


Chẳng hạn, thông qua hoạt động kể chuyện "Chú dê đen". Tôi kể cho trẻ nghe câu chuyện, sau đó trò chuyện, đàm thoại về các tình tiết trong truyện: Dê trắng đi vào rừng để làm gì? Bỗng nhiên có ai xuất hiện? Chó sói đã nói gì với dê trắng? Điều gì đã xảy ra với dê trắng? Dê đen đi vào rừng để làm gì? Thấy dê đen sói đã làm gì? Dê đen trả lời như thế nào? Con thích nhất nhân vật nào? Vì sao con thích….Tôi còn cho trẻ hoá trang thành các các nhân vật trong truyện sau đó rút ra bài học giáo dục trẻ trẻ phải biết bình tĩnh, tự tin dũng cảm để bảo vệ bản thân mình và biết yêu thương giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn
(Ảnh minh hoạ 1: Hình ảnh trẻ đóng kịch truyện: Chú dê đen)
Hay thông qua động âm nhạc dạy trẻ bài hát: “Năm ngón tay xinh” chủ đề Bản thân (Giúp bé phòng tránh xâm hại tình dục), tôi đã dạy cho trẻ hiểu về quy tắc năm ngón tay. Qua bài hát đó, tôi đã giảng giải, phân tích từng quy tắc cho trẻ hiểu rõ hơn và với giai điệu vui tươi, sôi động trẻ sẽ hiểu được ý nghĩa của các ngón tay trong phòng tránh xâm hại tình dục:
- Ngón cái: Gần cơ thể nhất, tượng trưng cho những người thân trong gia đình như ông bà, bố mẹ, anh chị em ruột. Trẻ có thể ôm hôn hoặc đồng ý để người thân ôm hôn, thể hiện tình yêu thương. Khi lớn hơn, trẻ tự tắm và thay quần áo trong phòng riêng.

- Ngón trỏ: Tượng trưng cho thầy cô, bạn bè trong lớp hoặc họ hàng. Trẻ có thể nắm tay, khoác vai, chơi đùa nhưng nếu ai chạm vào “vùng đồ bơi”, trẻ cần hét to và báo cho mẹ hoặc người lớn.

- Ngón giữa: Người quen biết nhưng ít gặp, như hàng xóm hoặc bạn của cha mẹ. Trẻ chỉ nên bắt tay, cười và chào hỏi.

- Ngón áp út: Người quen của gia đình mới gặp lần đầu. Trẻ chỉ vẫy tay chào và giữ khoảng cách.

- Ngón út: Xa trẻ nhất, tượng trưng cho người lạ hoặc người có hành vi khiến trẻ lo sợ. Trẻ có quyền bỏ chạy, hét to và thông báo cho người lớn xung quanh

Hay trong chủ đề “Bản thân”, giờ học khám phá về bạn trai, bạn gái. Tôi cho trẻ quan sát, trò chuyện về bạn trai, bạn gái đồng thời giúp trẻ nhận biết các vùng nhạy cảm của cơ thể và quyền được bảo vệ khỏi xâm hại cũng như kỹ năng tránh bị xâm hại cơ thể: Tôi đã trang bị cho trẻ những kiến thức cần thiết về giáo dục giới tính và kiến thức giúp trẻ hiểu được thế nào là hành động xâm hại cơ thể:

Dạy trẻ hiểu về giới tính và ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân như: biết tự đi vệ sinh ở khu riêng biệt, thay quần áo ở nơi kín đáo, bạn gái chú ý động tác khi mặc váy
Dạy trẻ biết 4 vùng riêng tư trên cơ thể bao gồm: Miệng, ngực, phần giữa hai đùi (bộ phận sinh dục), phần mông. Đây là những vùng riêng tư nhất và chỉ có những người đáng tin nhất như mẹ mới được nhìn thấy và chạm vào. Ngoài ra, bác sĩ cũng có thể khám cho bé ở các bộ phận riêng tư nếu có bố mẹ ở đó để giúp con khoẻ mạnh

(Ảnh minh hoạ 2: Hình ảnh dạy trẻ nhận biết quy tắc 5 ngón tay và 4 vùng riêng tư)
Hay trong hoạt động khám phá khoa học về “Một số nơi nguy hiểm”, tôi cho trẻ quan sát và nhận biết một số hình ảnh kí hiệu cảnh báo nguy hiểm, biển báo cấm như: biển cảnh báo nguy cơ bị điện giật, cảnh báo trơn trượt, cảnh báo nguy cơ gây chết người, cấm lửa, ổ điện, ao hồ, bếp nóng… và đặt câu hỏi gợi mở: “Điều gì có thể xảy ra nếu con lại gần?”. Trẻ được thảo luận, nêu ý kiến và đưa ra cách phòng tránh. Minh chứng thực tế cho thấy, sau các hoạt động này, trẻ không chỉ nhớ kiến thức mà còn biết vận dụng. Ví dụ, khi thấy bạn lại gần ổ điện, một số trẻ đã biết nhắc bạn:“Nguy hiểm đấy, phải tránh xa!”. Điều này cho thấy kỹ năng đã bước đầu được hình thành.

(Ảnh minh hoạ 3: Một số hình ảnh kí hiệu cảnh báo nguy hiểm)
Hay khi cho trẻ Khám phá về chủ đề: “Nước và hiện tượng tự nhiên”, Tôi dạy trẻ kỹ năng về phòng tránh đuối nước, Kỹ năng an toàn không bao giờ đến gần, chơi ở những nơi nguy hiểm như sông, suối, ao, hồ, bờ ruộng, rãnh mương...tránh bị ngã xuống nước. Hoặc khi đi bể bơi, đi tắm biển cần phải có người lớn đi cùng, không được tách ra đi một mình, tắm phải có áo phao. Khi có mưa to gió lớn xảy ra thì tuyệt đối không được chạy ra ngoài nếu ko có việc gì quan trọng, nếu có việc phải ra ngoài phải mặc áo mưa, đội mũ, che ô, tuyệt đối không được trú mưa dưới cột điện và các gốc cây…

Hay thông qua bài học tìm hiểu về các quy định và biển báo giao thông trong chủ đề “Giao thông”, tôi dạy trẻ các kỹ năng tham gia giao thông an toàn như:

- Kỹ năng đi bộ an toàn:

+ Khi đi trên đường phải đi phía bên phải đường, đi trên vỉa hè, không được đi bên trái hoặc tắt ngang qua đường nơi không có vạch dành cho người đi bộ.

 + Khi đi bộ trên đường quốc lộ nếu đường không có vỉa hè thì phải đi sát mép đường bên phải nếu không sẽ rất dễ nguy hiểm khi tham gia giao thông.

+ Khi đi bộ trên đường ở nông thôn phải đi sát bên phải đường, chỉ đi hàng 1 không được đi hàng 2 hàng 3 sẽ rất nguy hiểm.

- Kỹ năng qua đường an toàn: 
+ Khi muốn sang đường các con cần quan sát tín hiệu đèn màu khi nào đèn đỏ tắt đèn xanh bật lên thì mới được sang đường và phải đi đúng vạch kẻ màu trắng dành cho người đi bộ. các con còn nhỏ nên khi qua đường cần có người lớn dắt.
+ Khi đang ở trong nhà, trong ngõ không được chạy ra đường đột ngột sẽ dễ gây ra tai nạn giao thông.

+ Khi đi qua ngã ba, nhã tư đường phố phải đi ở phần đường dành cho người đi bộ và tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn, trong trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi đảm bảo an toàn.

- Kỹ năng ngồi trên tàu, xe an toàn:

+ Khi ngồi sau xe đạp phải ngồi ngay ngắn hai tay ôm vào eo của bố mẹ không được đưa tay ra trước hoặc sau sẽ rất nguy hiểm..

+ Khi đi xe đạp không được buông hai tay, không được đi hàng 2, hàng 3. Đi như thế rất dễ gây tai nạn.

+ Khi ngồi trên xe máy cần đội mũ bảo hiểm, nếu không đội mũ bảo hiểm là sai luật giao thông và không đảm bảo an toàn khi đi đường.

+ Dạy trẻ kỹ năng đội mũ bảo hiểm, khi đội mũ bảo hiểm cần thắt quai mũ đúng quy cách sao cho dây mũ vừa với cằm, không bị quá rộng.

+ Khi ngồi trên xe máy không được ngồi phía trước mà phải ngồi phía sau người lái, ngồi ngay ngắn không được ngoài người sang hai bên, không được giơ hai tay hoặc chân sẽ rất nguy hiểm.

+ Khi ngồi trên tàu, xe ô tô, phải ngồi ngay ngắn không thò đầu, tay ra khỏi xe, khi đi thuyền phải mặc áo phao đúng quy cách.

(Ảnh minh hoạ 4: Hình ảnh giáo viên hướng dẫn trẻ đội mũ bảo hiểm)
- Dạy trẻ nhận biết các tín hiệu đèn và biển báo giao thông.

+ Dạy trẻ nhận biết tín hiệu đèn giao thông và giáo dục trẻ chấp hành tín hiệu đèn màu: đèn đỏ phải dừng lại, đèn vàng đi chậm và quan sát, đèn xanh mới được đi nhanh.

+ Cho trẻ quan sát và trò chuyện cùng trẻ về ý nghĩa của một số loại biển báo giao thông thường gặp trên đường như: biển báo đường dành cho người đi bộ, biển báo đường người đi bộ sang ngang, biển báo nơi đỗ xe, biển báo trẻ em, 
biển báo trường học… qua đó giáo dục trẻ chấp hành luật lệ giao thông.

VD: Hoạt động phát triển thể chất với bài dạy: Bò theo đường dích dắc, tôi cùng trẻ làm các chướng ngại vật bằng những biển báo, đèn hiệu giao thông cho trẻ bò qua và cho trẻ chọn các loại biển báo cấm theo yêu cầu của cô thông qua chơi trò chơi vận động “Đội nào nhanh nhất”. Thông qua hoạt động chuẩn bị đồ dùng cùng cô và qua hoạt động học trẻ nhận biết được các biển báo, đèn hiệu giao thông, biết thực hiện đúng quy định giao thông khi gặp các biển báo, tín hiệu đèn giao thông.

(Ảnh minh hoạ 5: Hình ảnh giờ học thể chất chủ đề giao thông)
Cuối cùng tôi dạy cho trẻ biết những hậu quả của việc không tuân thủ các quy định giao thông…

Thông qua nội dung giáo từ các hoạt động học, trẻ không chỉ hiểu mà còn biết phân biệt và lựa chọn hành vi an toàn.

c. Thông qua hoạt động vui chơi:
- Đối với trẻ lứa tuổi mầm non trẻ học theo phương châm “Học bằng chơi, chơi bằng học”. Trong giờ vui chơi trẻ được thực hành trải nghiệm nhiều vai chơi chơi khác nhau.  Tôi đã tiến hành lồng ghép giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ. Qua hoạt động này, trẻ được thực hành kỹ năng một cách tự nhiên, dễ ghi nhớ. 

VD trong hoạt động vui chơi ngoài trời chủ đề: Trường mầm non, tôi cho trẻ dạo chơi quan sát trò chuyện về khuôn viên và các khu vực trong trường mầm non,  Nhận biết khu vực an toàn – nguy hiểm trong trường (cầu thang, ổ điện, nhà vệ sinh, sân chơi…), giáo dục trẻ không tự ý rời lớp, không đi theo người lạ, biết nhờ cô giáo giúp đỡ khi bị lạc, bị ngã, bị bạn làm đau, giáo dục trẻ nhớ: “Ở trường có việc gì – nói ngay với cô”. Khi tổ chức cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời, tôi còn dạy trẻ kỹ năng chơi an toàn, biết chờ đến lượt, không chen lấn xô đẩy nhau. 

    
( Ảnh minh hoạ 6: Hình ảnh trẻ chơi an toàn với đồ chơi ngoài trời)
Ví dụ, ở góc chơi “gia đình”, chủ đề “Gia đình”, tôi cho trẻ đóng vai các thành viên trong gia đìnhv tôi đưa ra tình huống: “ Nhân vật con ở nhà một mình có người lạ gõ cửa”. Trẻ được thảo luận và thực hành cách xử lý như: không mở cửa, nói vọng ra “bố mẹ cháu không có nhà”, hoặc gọi điện cho người thân. Qua nhiều lần tổ chức, tôi nhận thấy trẻ không chỉ nhớ mà còn biết nhắc nhau khi chơi: “Không được mở cửa cho người lạ đâu, nguy hiểm đấy”. 

Hay với giờ hoạt động góc trong chủ đề: Nghề nghiêp, tôi cho trẻ chơi các trò chơi đóng vai như Bác sĩ, tài xế lái và công an giao thông… Qua các trò chơi, tôi rèn cho trẻ biết thể hiện vai chơi, biết tìm đến đúng người khi gặp nguy hiểm như khi bị ốm đi viện phải biết kể với bác sĩ là cháu đau ở đâu, khi bị lạc thì biết báo với người mặc trang phục nhờ sự giúp đỡ, qua đây tôi còn dạy trẻ nhớ và biết gọi điện thoại cac đường dây nóng 113, 114, 115….
(Ảnh minh hoạ 7: Hình ảnh trẻ chơi góc phân vai bác sĩ, cảnh sát giao thông)

Với góc xây dựng, ở chủ đề giao thông, tôi hướng dẫn trẻ xếp ngã tư đường phố phố với các phương tiện và người tham gia giao thông, có chú cảnh sát giao thông điều khiển phân làn các phương tiện tham gia giao thông qua đó giáo dục trẻ cách tham gia gia thông đúng luật. Kết quả là trẻ ghi nhớ rất tốt và có kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
(Ảnh minh hoạ 8:  Hình ảnh trẻ chơi góc xây dựng ngã tư đường phố)
d. Thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày như hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
 Trong chương trình giáo dục mầm non, các hoạt động ăn – ngủ – vệ sinh không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu sinh lý mà còn là môi trường thuận lợi để giáo dục trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân một cách tự nhiên và hiệu quả. Ở lứa tuổi 5–6, trẻ đã có khả năng nhận thức nhất định, biết bắt chước và hình thành thói quen, vì vậy việc rèn luyện kỹ năng an toàn thông qua các hoạt động sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp trẻ ghi nhớ sâu sắc và hình thành hành vi bền vững. Nếu được hướng dẫn thường xuyên, trẻ không chỉ biết chăm sóc bản thân mà còn biết phòng tránh những nguy cơ có thể xảy ra trong cuộc sống.

Trong hoạt động ăn, tôi chú trọng giáo dục trẻ kỹ năng bảo vệ bản thân thông qua việc hình thành thói quen ăn uống an toàn. Tôi rèn cho trẻ thói quen rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn để phòng tránh các bệnh qua đường hô hấp, bệnh đường ruột, giun sán... Trong khi ăn ngồi ngay ngắn, ăn chậm, nhai kỹ, không nói chuyện hoặc đùa nghịch để tránh bị hóc, sặc, đồng thời tôi cũng giáo dục trẻ biết ăn đầy đủ các nhóm thực phẩm, không ăn các thức ăn có mùi lại ôi thiu, ẩm mốc hay ăn các vật lạ để để có sức khoẻ tốt, thông minh nhanh nhẹn. Thực tế tại lớp cho thấy, vào đầu năm học vẫn còn một số trẻ vừa ăn vừa nói chuyện, thậm chí có trẻ bị ho sặc nhẹ. Sau một thời gian được cô hướng dẫn, nhắc nhở thường xuyên và nêu gương, đa số trẻ đã có ý thức hơn trong khi ăn, biết tự điều chỉnh hành vi, không còn tình trạng đùa nghịch gây nguy hiểm. Sau khi ăn trẻ biết tự giác lau mồm, uống nước xúc miệng sạch sẽ, vệ sinh.   
Trong hoạt động ngủ, tôi sắp xếp trẻ trai nằm cạnh trẻ trai, trẻ gái nằm cạnh trẻ gái nhằm đảm bảo sự phù hợp về giới tính và tâm sinh lý lứa tuổi, đồng thời góp phần giáo dục trẻ ý thức giữ gìn cơ thể và ranh giới cá nhân. Ở độ tuổi 5–6, trẻ bắt đầu có nhận thức ban đầu về giới tính, vì vậy việc bố trí như vậy giúp trẻ cảm thấy an toàn, thoải mái và tự nhiên trong khi nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, cách sắp xếp này còn giúp tôi dễ dàng quản lý, quan sát và chăm sóc trẻ, hạn chế những hành vi chưa phù hợp có thể xảy ra, từ đó góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong giờ ngủ.                

 Ngoài ra tôi còn rèn cho trẻ nằm đúng tư thế, không che kín mặt bằng chăn, không đùa nghịch trên giường để tránh ngã. tôi hướng dẫn trẻ biết tự lấy và cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, không tranh giành xô đẩy bạn. Bên cạnh đó, tôi còn xếp cho trẻ trai nằm với trẻ trai, trẻ gái năm với trẻ gái tôi luôn quan sát để kịp thời xử lý những tình huống bất thường như trẻ khó thở, sốt, hoặc có biểu hiện không khỏe. Qua quá trình thực hiện, trẻ đã hình thành thói quen đi ngủ trật tự, biết giữ khoảng cách khi nằm, hạn chế được các va chạm và đảm bảo an toàn trong giờ ngủ.

(Ảnh minh hoạ 9: Hình ảnh trẻ ăn, ngủ tại lớp)

Đối với hoạt động vệ sinh, đây là cơ hội quan trọng để giáo dục trẻ kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe và phòng tránh tai nạn. Trẻ được hướng dẫn rửa tay đúng quy trình, sử dụng nhà vệ sinh đúng cách, không chạy nhảy, không xô đẩy để tránh trơn trượt. Giáo viên cũng giúp trẻ hiểu được tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh cá nhân trong phòng tránh bệnh tật. Minh chứng thực tế cho thấy, sau khi được rèn luyện thường xuyên, trẻ đã có ý thức tự giác rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, biết nhắc nhở bạn cùng thực hiện; tình trạng trượt ngã trong khu vực vệ sinh giảm rõ rệt.

(Ảnh minh hoạ 10: Hình ảnh trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt)

Như vậy, thông qua các hoạt động ăn – ngủ – vệ sinh hàng ngày, việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ 5–6 tuổi được thực hiện một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Trẻ không chỉ hình thành thói quen tốt trong sinh hoạt mà còn biết phòng tránh nguy hiểm, góp phần phát triển toàn diện cả về thể chất và kỹ năng sống.

1.3. Giải pháp 3: Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ qua thực hành trải nghiệm

Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi nhận thấy rằng: đối với trẻ mẫu giáo 5–6 tuổi, việc hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân nếu chỉ dừng lại ở việc giảng giải, nhắc nhở bằng lời nói thì hiệu quả chưa cao. Trẻ dễ quên, khó vận dụng khi gặp tình huống thực tế. 

Theo các nhà khoa học nghiên cứu thì trẻ có thể hiểu được 10% những gì trẻ nghe, hiểu được 40% những gì trẻ nhìn thấy, và trẻ có thể hiểu được 60% những gì trẻ được làm, và 90% những gì trẻ được nói và làm, Chính vì thế khi mà giáo dục cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân thì tôi đã tổ chức cho trẻ được thực hành cũng như là trải nghiệm thực tế. Điều này phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ ở giai đoạn này – trẻ học tốt nhất thông qua hoạt động, qua trải 
nghiệm cụ thể và cảm xúc trực tiếp.

 Theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, trẻ phải được tham gia, được làm, được thử và được sai thì kỹ năng mới được hình thành bền vững.

Xuất phát từ cơ sở lý luận đó, tôi đã lựa chọn biện pháp tổ chức cho trẻ thực hành trải nghiệm nhằm giúp trẻ “học đi đôi với hành”, chuyển hóa kiến thức thành kỹ năng sống thực tế. Chẳng hạn như là với mục đích dạy cho trẻ cách sử dụng kéo an toàn thì tôi đã hướng dẫn cho trẻ cách cầm kéo, và cách cắt: các con sẽ cầm kéo bằng tay thuận và khi cắt thì các con hãy cắt nhẹ nhàng, từ từ phần cần cắt và sau khi sử dụng xong thì sẽ cần phải biết cất vào đúng nơi quy định.
(Ảnh minh hoạ 11: Hình ảnh cô dạy trẻ cách sử dụng dao, kéo an toàn)
Bên cạnh đó, tôi còn xây dựng hệ thống các tình huống giả định sát với đời sống của trẻ để tổ chức cho trẻ thực hành xử lý. Ví dụ, với tình huống “bị lạc ở siêu thị”, thay vì chỉ dạy trẻ “nếu bị lạc thì đứng yên và nhờ cô chú giúp đỡ”, tôi tổ chức cho trẻ đóng vai: một nhóm trẻ làm người đi siêu thị, một trẻ đóng vai bị lạc, một số trẻ đóng vai nhân viên hoặc người lớn đáng tin cậy. Khi tham gia, trẻ được trực tiếp trải nghiệm cảm giác lo lắng, từ đó biết cách bình tĩnh, không đi theo người lạ, biết tìm đến quầy thông tin hoặc người mặc đồng phục để nhờ giúp đỡ. Sau hoạt động, tôi cùng trẻ trao đổi lại: “Con đã làm gì khi bị lạc?”, “Cách làm đó có an toàn không?”, qua đó củng cố nhận thức cho trẻ.

Thực tế cho thấy, sau 2–3 lần được tham gia xử lý tình huống, khoảng 85–90% trẻ trong lớp tôi đã biết nêu đúng cách xử lý khi bị lạc, trong khi trước đó nhiều trẻ còn trả lời theo cảm tính như “đi tìm mẹ”, “đi theo người gọi mình”.

Đối với kỹ năng tìm kiếm sự giúp đỡ và thoát hiểm, tôi đã tổ chức cho trẻ tham gia vào các họat động như là cách thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn, qua tình huống này trẻ biết được cách bảo vệ bản thân và thoát hiểm khi có hỏa hạn, 

(Ảnh minh hoạ 12: Hình ảnh trẻ thực hành tình huống thoát hiểm khi có cháy)
Tôi còn tạo tình huống người lạ cho quà, bắt cóc, qua đó trẻ nhận biết được rằng đâu là người lạ, nói không với người lạ và không nhận quà và đi theo người lạ, hay khi có người lại tấn công bắt cóc thì biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi dạy cho trẻ nhớ được các số điện thoại của người thân cũng như là các số điện thoại khẩn cấp để các bạn có thể biết cách gọi cứu trợ khi mà cần thiết nhất. 

(Ảnh minh hoạ 13: Hình ảnh trẻ thực hành tình huống bị lôi kéo, bắt cóc)

Ngoài ra tôi còn đưa ra các tình huống cụ thể để trẻ đưa ra hướng xử lý như:

- Tình huống thứ nhất: Nếu có người lạ cho con bánh, kẹo và rủ con đi chơi thì con làm như thế nào? 

- Tình huống thứ 2: Bị lạc bố mẹ khi đi xem lễ hội, siêu thị, khu vui chơi thì con làm như thế nào?

- Tình huống thứ 3: Con làm gì khi bạn rủ chơi đá bóng ngoài lề đường, vỉa hè?
- Tình huống 4: Khi gặp hỏa hoạn con sẻ làm gì?...

Thông qua nhiều tình huống cụ thể mà rất dễ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, bằng cách cho trẻ thảo luận, yêu cầu trẻ suy nghĩ vận dụng kinh nghiệm của bản thân  để giải quyết tình huống có vấn đề. Thông qua đó cô giúp trẻ tìm ra phương án hiệu quả nhất, đó cũng chính là kinh nghiệm ta cần dạy trẻ. Những tình huống có vấn đề được tôi đưa vào trong các hoạt động giáo dục trẻ đã giúp trẻ có sự tư duy logic, biết cách diễn đạt suy nghĩ của mình, và giúp trẻ có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống
Trong quá trình thực hiện, tôi luôn chú ý vai trò của giáo viên là người hướng dẫn, gợi mở, không làm thay hay áp đặt. Tôi thường đặt câu hỏi mở như: “Nếu là con, con sẽ làm gì?”, “Cách nào an toàn hơn?” để khuyến khích trẻ suy nghĩ và lựa chọn. Đồng thời, sau mỗi hoạt động, tôi đều nhận xét, củng cố lại kiến thức dưới dạng trò chuyện, kể chuyện hoặc liên hệ thực tế để giúp trẻ khắc sâu kỹ năng.
Từ thực tiễn áp dụng, tôi nhận thấy biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân thông qua thực hành trải nghiệm mang lại hiệu quả rõ rệt: trẻ hứng thú tham gia, mạnh dạn, tự tin hơn; biết nhận diện nguy cơ và có phản ứng phù hợp trong một số tình huống quen thuộc. Điều này khẳng định rằng, việc cho trẻ “trải nghiệm để trưởng thành” là hướng đi đúng đắn, góp phần hình thành những kỹ năng sống cần thiết, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về nhận thức, kỹ năng và thái độ.


1.4. Giải pháp 4: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ.


Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, trẻ em được tiếp cận với các thiết bị thông minh từ rất sớm. Việc tận dụng công nghệ thông tin vào giáo dục không chỉ làm phong phú hình thức tổ chức hoạt động mà còn giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách trực quan, sinh động và hiệu quả hơn. Đặc biệt, đối với nội dung giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân – một nội dung tương đối trừu tượng và khó hình dung đối với trẻ, thì việc ứng dụng công nghệ thông tin lại càng phát huy vai trò quan trọng.


Trước hết, tôi sử dụng các video, hình ảnh, phim hoạt hình có nội dung giáo dục kỹ năng tự bảo vệ như: phòng tránh người lạ, kỹ năng thoát hiểm khi có cháy, cách xử lý khi bị lạc, kỹ năng bảo vệ vùng riêng tư, Kỹ năng tham gia giao thông an toàn… Những tình huống được xây dựng sinh động, gần gũi với cuộc sống giúp trẻ dễ dàng nhận biết và ghi nhớ. Sau khi cho trẻ xem, tôi tổ chức đàm thoại, gợi mở để trẻ nêu suy nghĩ, cách xử lý của bản thân, từ đó hình thành kỹ năng đúng đắn.

Ảnh minh hoạ 14: Hình ảnh trẻ xem kỹ năng bảo vệ vùng riêng tư


Bên cạnh đó, tôi thiết kế các bài giảng điện tử (PowerPoint) kết hợp âm thanh, hình ảnh, câu hỏi tương tác nhằm thu hút sự chú ý của trẻ. Ví dụ: tạo các tình huống lựa chọn “đúng – sai”, “nên – không nên” để trẻ tham gia trả lời trực tiếp trên màn hình. Hình thức này giúp trẻ hứng thú, tích cực tham gia và ghi nhớ kiến thức sâu hơn.


Ngoài ra, tôi khai thác các trò chơi giáo dục trên máy tính, tivi thông minh hoặc ứng dụng học tập phù hợp với lứa tuổi để rèn luyện kỹ năng cho trẻ. Thông qua các trò chơi như nhận diện hành vi nguy hiểm, lựa chọn cách xử lý đúng trong tình huống, trẻ được “học mà chơi, chơi mà học”, từ đó củng cố kỹ năng một cách tự nhiên.


(Ảnh minh hoạ 15: Hình ảnh trò chơi “Bé thông minh tự bảo vệ” thiết kế trên máy tính)


Không chỉ dừng lại ở lớp học, tôi còn phối hợp với phụ huynh thông qua các nhóm Zalo, Facebook của lớp để chia sẻ video, tài liệu, hướng dẫn cha mẹ cách giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ tại gia đình. Sự kết hợp giữa nhà trường và gia đình giúp trẻ được rèn luyện thường xuyên, liên tục, nâng cao hiệu quả giáo dục.


Tuy nhiên, trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, tôi luôn chú ý lựa chọn nội dung phù hợp với lứa tuổi, đảm bảo tính giáo dục, tránh lạm dụng thiết bị điện tử gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Thời gian sử dụng được kiểm soát hợp lý, kết hợp với các hoạt động trải nghiệm thực tế để đạt hiệu quả toàn diện.


Nhờ áp dụng biện pháp này, trẻ lớp tôi trở nên hứng thú hơn trong các hoạt động học tập, mạnh dạn bày tỏ ý kiến và đặc biệt là có nhận thức, kỹ năng tốt hơn trong việc tự bảo vệ bản thân trước những tình huống nguy hiểm trong cuộc sống.


1.5. Giải pháp 5: Làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp với phụ huynh trong việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ.

Bên cạnh sự tác động, hỗ trợ của nhà trường, một phần không thể thiếu được là các bậc phụ huynh. Với phương châm “Trường học là nhà, nhà là trường học” thì việc phối kết hợp hài hòa giữa nhà trường và gia đình cũng rất quan trọng. Nó giúp cho trẻ ngày càng tiến bộ hơn và phát triển sống tốt hơn khi được rèn luyện thường xuyên và đồng bộ. Chính vì vậy, tôi thường kết hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ trước hết nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa nhà trường và gia đình vể các nội dung giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ. Hơn nữa việc trao đổi thông tin thường xuyên giữa giáo viên- phụ huynh sẽ giúp trẻ có được kỹ năng tự bảo vệ tốt nhất, đảm bảo sự an toàn cho trẻ ở trường cũng như ở nhà, ở ngoài xã hội. Để làm được điều này, tôi thường tiến hành theo những cách sau:
Trước hết tôi còn dành thời gian phù hợp trong giờ đón, trả trẻ để trao đổi những thông tin, hoặc cung cấp thông tin cho một số phụ huynh không có điều kiện cập nhật thông tin liên quan đến sự an toàn của trẻ hàng ngày. 
Tại bảng tuyên truyền của lớp, tôi xây dựng nội dung tuyên truyền phong phú, thay đổi thường xuyên phù hợp giáo dục các kỹ năng bảo vệ bản thân cho trẻ, khai thác triệt để tranh, ảnh, bài thơ, câu chuyện sáng tạo để giáo dục vệ sinh cho trẻ.
Thông qua các cuộc họp đầu năm, cuối kì tôi trao đổi và đưa ra một số yêu cầu đối với phụ huynh như trong việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ.
Thông qua zalo của lớp tôi trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, hành vi, kỹ năng của trẻ ở lớp để cùng phụ huynh giáo dục trẻ tại nhà, tôi đã gửi những hình ảnh những đoạn video, những nội dung giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ thông qua nhóm Zalo nhóm lớp để phụ huynh có thể nắm bắt được những cái kiến thức cũng như là phối hợp với lại cô giáo trong việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho con khi mà ở nhà.
(Ảnh minh hoạ 16 + 17): Hình ảnh phối kết hợp với phụ huynh)
        * Ưu điểm của các giải pháp:
2.1. Giải pháp 1: Lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với độ tuổi:
Giải pháp giúp lựa chọn nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ nên đảm bảo tính vừa sức, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Kế hoạch giáo dục được xây dựng rõ ràng, có hệ thống giúp giáo viên chủ động tổ chức hoạt động, nâng cao hiệu quả giáo dục. Đồng thời, dễ tích hợp vào các hoạt động hằng ngày và thuận lợi trong việc phối hợp với phụ huynh.

1.2. Giải pháp 2: Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày tại trường mầm non.

Giải pháp này gắn với các tình huống thực tế diễn ra hằng ngày như ăn, ngủ, vệ sinh, vui chơi… nên rất gần gũi, giúp trẻ dễ hiểu và dễ thực hành. Trẻ được rèn luyện kỹ năng thường xuyên, liên tục nên hình thành thói quen và phản xạ tự nhiên trong việc tự bảo vệ bản thân. Việc lồng ghép vào các hoạt động hằng ngày cũng không gây áp lực học tập, tạo tâm lý thoải mái, hứng thú cho trẻ. Đồng thời, giáo viên dễ quan sát, uốn nắn kịp thời và đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ.

1.3. Giải pháp 3: Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ qua thực hành trải nghiệm

Giúp trẻ được trực tiếp tham gia vào các tình huống giả định hoặc thực tế nên dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách vận dụng vào cuộc sống. Trẻ được “học đi đôi với hành”, từ đó hình thành kỹ năng một cách tự nhiên, bền vững hơn so với việc chỉ nghe giảng. Hoạt động trải nghiệm còn tạo hứng thú, phát huy tính tích cực, mạnh dạn và khả năng xử lý tình huống của trẻ. Giáo viên cũng dễ quan sát, đánh giá mức độ tiếp thu và điều chỉnh kịp thời

1.4. Biện pháp 4: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ 

Công nghệ thông tin giúp tăng tính trực quan, sinh động trong quá trình giáo dục. Thông qua các video, hình ảnh, hoạt hình hoặc trò chơi tương tác, trẻ dễ dàng hình dung các tình huống nguy hiểm (như bị lạc, bị người lạ dụ dỗ, tai nạn giao thông…) và cách xử lý phù hợp. Điều này đặc biệt phù hợp với đặc điểm tư duy trực quan – hình tượng của trẻ 5–6 tuổi. 

Việc ứng dụng công nghệ còn góp phần thu hút sự chú ý và hứng thú học tập của trẻ. So với cách dạy truyền thống, các bài giảng điện tử, phần mềm giáo dục hay trò chơi tình huống giúp trẻ tham gia tích cực hơn, từ đó ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Công nghệ thông tin còn giúp giáo viên đa dạng hóa phương pháp giáo dục, dễ dàng tìm kiếm tài liệu, thiết kế bài giảng phù hợp với từng chủ đề và đối tượng trẻ. Đồng thời, giáo viên có thể kết nối với phụ huynh để chia sẻ nội dung giáo dục, giúp việc rèn luyện kỹ năng cho trẻ được thống nhất giữa gia đình và nhà trường.

1.5. Biện pháp 5: Phối hợp với phụ huynh để nâng cao nhận thức về  giáo dục trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân
Biện pháp phối hợp với phụ huynh có ưu điểm là tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình giáo dục trẻ giữa gia đình và nhà trường. Thông qua việc trao đổi thường xuyên, họp phụ huynh, chia sẻ thông tin qua các kênh liên lạc như nhóm Zalo…, phụ huynh được nâng cao nhận thức về việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ và biết cách hỗ trợ trẻ thực hành các kỹ năng cần thiết trong đời sống hằng ngày. Sự phối hợp chặt chẽ này không chỉ giúp trẻ củng cố những kiến thức và hành vi đã học ở trường mà còn tạo môi trường giáo dục liên tục, góp phần hình thành cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân trẻ được tốt.

       * Nhược điểm của các giải pháp:
1.1. Giải pháp 1: Lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với độ tuổi:
Giải pháp giúp lựa chọn nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ nên đảm bảo tính vừa sức, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Kế hoạch giáo dục được xây dựng rõ ràng, có hệ thống giúp giáo viên chủ động tổ chức hoạt động, nâng cao hiệu quả giáo dục. Đồng thời, dễ tích hợp vào các hoạt động hằng ngày và thuận lợi trong việc phối hợp với phụ huynh.

1.2. Giải pháp 2: Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày tại trường mầm non.
Nội dung giáo dục có thể mang tính rời rạc nếu không được xây dựng kế hoạch cụ thể, dễ bỏ sót một số kỹ năng quan trọng. Một số tình huống nguy hiểm khó tái hiện trong thực tế nên trẻ ít có cơ hội trải nghiệm đầy đủ. Hiệu quả còn phụ thuộc nhiều vào sự chủ động, linh 

hoạt của giáo viên; nếu giáo viên chưa chú ý lồng ghép thường xuyên thì việc giáo dục sẽ chưa đạt kết quả cao. Ngoài ra, nếu thiếu sự phối hợp từ gia đình, kỹ năng của trẻ khó được củng cố một cách đồng bộ.

1.3. Giải pháp 3: Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ qua thực hành trải nghiệm

Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm đòi hỏi nhiều thời gian, công sức chuẩn bị và sự linh hoạt của giáo viên. Một số tình huống nguy hiểm khó tổ chức trải nghiệm thực tế nên phải mô phỏng, hiệu quả có thể chưa hoàn toàn như thực tế. Nếu không đảm bảo an toàn hoặc tổ chức chưa phù hợp, có thể gây tâm lý sợ hãi cho trẻ. Ngoài ra, cần có sự phối hợp với phụ huynh và điều kiện cơ sở vật chất để triển khai hiệu quả.

1.4 Giải pháp 4: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ
Nếu lạm dụng thiết bị điện tử, trẻ có thể bị giảm cơ hội trải nghiệm thực tế, trong khi kỹ năng tự bảo vệ lại cần được hình thành chủ yếu qua hoạt động thực hành và tình huống đời sống. Trẻ mầm non còn nhỏ, khả năng tự kiểm soát chưa cao nên việc tiếp xúc nhiều với màn hình có thể ảnh hưởng đến thị lực, sự tập trung và sức khỏe nếu không được kiểm soát thời gian hợp lý.

Một khó khăn khác là phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất và năng lực công nghệ của giáo viên. Không phải trường học nào cũng được trang bị đầy đủ thiết bị (máy chiếu, máy tính, internet…), và không phải giáo viên nào cũng thành thạo trong việc thiết kế bài giảng điện tử hiệu quả.

Bên cạnh đó, nội dung trên môi trường số nếu không được chọn lọc kỹ 
lưỡng có thể không phù hợp với lứa tuổi, thậm chí gây tác dụng ngược nếu có yếu tố bạo lực hoặc không mang tính giáo dục.

1.5 Biện pháp 5: Phối hợp với phụ huynh để nâng cao nhận thức về  giáo dục trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân
Một số phụ huynh còn bận rộn với công việc nên chưa thường xuyên phối hợp với giáo viên trong việc giáo dục trẻ tại gia đình, dẫn đến hiệu quả thực hiện đôi khi chưa đồng đều.

2. Tính mới, tính sáng tạo của giải pháp mới
a. Tính mới

Các biện pháp trong sáng kiến không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức đơn thuần mà đã có sự đổi mới theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng hình thành kỹ năng thông qua trải nghiệm thực tế và các tình huống gần gũi với đời sống của trẻ.

Điểm mới nổi bật là việc xây dựng nội dung giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân theo từng chủ đề xuyên suốt năm học, đảm bảo tính hệ thống, không chồng chéo và phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ 5–6 tuổi. Nội dung được cụ thể hóa rõ ràng, gắn với từng môi trường sống của trẻ như: trường học, gia đình, xã hội… giúp trẻ dễ tiếp cận và vận dụng.

Bên cạnh đó, sáng kiến đã kết hợp linh hoạt nhiều hình thức giáo dục như: lồng ghép trong các hoạt động hàng ngày, tổ chức hoạt động vui chơi, xây dựng tình huống giả định và đặc biệt là tăng cường hoạt động thực hành trải nghiệm. Đây là điểm sáng tạo giúp trẻ “học bằng làm”, từ đó hình thành kỹ năng một cách tự nhiên và bền vững.

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy cũng là một điểm mới, giúp nội dung giáo dục trở nên sinh động, hấp dẫn, phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại. Đồng thời, biện pháp phối hợp chặt chẽ với phụ huynh thông qua nhiều kênh (trực tiếp, Zalo, bảng tuyên truyền…) đã tạo nên sự thống nhất trong giáo dục trẻ giữa nhà trường và gia đình.

b. Tính sáng tạo

Nội dung được tích hợp linh hoạt trong mọi hoạt động hằng ngày, không tách rời thành bài dạy riêng lẻ, tạo cơ hội để trẻ được tham gia, bày tỏ ý kiến và xử lý tình huống thực tế.

Các hoạt động trải nghiệm, các tình huống giáo dục gắn với đời sống của trẻ.

Sự phối hợp với phụ huynh được thực hiện theo hướng đối thoại hai chiều, thống nhất phương pháp giáo dục giữa gia đình và nhà trường.

Qua đó, giáo dục kỹ năng trẻ tự bảo vệ bản thân không còn là khái niệm lý thuyết mà trở thành trải nghiệm sống cụ thể, phù hợp với trẻ 5–6 tuổi.

3. Phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng của sáng kiến

a. Phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến
 Biện pháp tích hợp, lồng ghép giáo dục giáo dục giáo dục trẻ 5–6 tuổi biết bảo vệ bản thân có phạm vi ảnh hưởng rộng và thiết thực.

Trước hết, biện pháp tác động trực tiếp đến trẻ trong lớp, giúp trẻ hình thành kỹ năng tự bảo vệ, mạnh dạn, tự tin và biết xử lý các tình huống nguy cơ trong cuộc sống hằng ngày. Đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển nhân cách toàn diện.

Thứ hai, biện pháp ảnh hưởng tích cực đến đội ngũ giáo viên trong trường. Thông qua sinh hoạt chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm, giáo viên nâng cao nhận thức và năng lực tổ chức hoạt động giáo dục trẻ tự bảo vệ bản thân góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chung của nhà trường.

Thứ ba, biện pháp còn lan tỏa đến phụ huynh và cộng đồng. Phụ huynh được nâng cao nhận thức về kỹ năng dạy trẻ tự bảo vệ bản thân, đem lại an toàn cho trẻ và phối hợp chặt chẽ hơn với nhà trường trong việc giáo dục con tại gia đình.

Như vậy, phạm vi ảnh hưởng của biện pháp không chỉ giới hạn trong một lớp học mà có thể mở rộng trong toàn trường và các cơ sở giáo dục mầm non có điều kiện tương tự, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và nhân văn.
b. Khả năng áp dụng của sáng kiến
- Đánh giá khả năng nhân rộng: Biện pháp tích hợp, lồng ghép giáo dục kỹ năng trẻ 5-6 tuổi bảo vệ bản thân có khả năng nhân rộng cao vì nội dung phù hợp với mục tiêu Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Biện pháp không đòi hỏi cơ sở vật chất đặc biệt, không phát sinh kinh phí lớn, chủ yếu dựa vào việc đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động và sự linh hoạt của giáo viên. Nội dung giáo dục được tích hợp vào các hoạt động hằng ngày nên dễ áp dụng cho các lớp cùng độ tuổi và có thể điều chỉnh phù hợp với từng điều kiện thực tế của từng trường.

Ngoài ra, biện pháp có thể triển khai rộng trong toàn trường, chia sẻ qua sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề hoặc áp dụng ở các cơ sở giáo dục mầm non có điều kiện tương tự. Tính đơn giản, thiết thực và hiệu quả rõ ràng là yếu tố thuận lợi để biện pháp được nhân rộng một cách bền vững
4. Hiệu quả, lợi ích thu được từ sáng kiến 

a. Hiệu quả về khoa học:

Sáng kiến “Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mẫu giáo 5–6 tuổi” có hiệu quả rõ rệt về mặt khoa học, thể hiện ở việc vận dụng đúng đắn các quan điểm giáo dục hiện đại như: giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, học thông qua trải nghiệm và tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong mọi hoạt động. Các biện pháp được xây dựng có cơ sở lý luận vững chắc, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ 5–6 tuổi, đảm bảo tính hệ thống, logic và khả năng áp dụng cao trong thực tiễn.

Việc tổ chức cho trẻ học thông qua trải nghiệm, tình huống thực tế và lồng ghép vào các hoạt động hàng ngày đã giúp chuyển hóa kiến thức thành kỹ năng một cách bền vững. Trẻ không chỉ “biết” mà còn “làm được”, hình thành phản xạ tự nhiên trong việc nhận diện và xử lý các tình huống nguy hiểm. Bên cạnh đó, sáng kiến còn góp phần làm rõ vai trò của sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, tạo nên môi trường giáo dục đồng bộ và hiệu quả.
b. Hiệu quả kinh tế:

Biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ 5–6 tuổi được thực hiện thông qua các hoạt động hằng ngày theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên không phát sinh thêm kinh phí lớn. Giáo viên chủ yếu tận dụng học liệu sẵn có, tình huống thực tế và nguồn tài nguyên miễn phí, hạn chế việc mua sắm tài liệu, đồ dùng riêng biệt.

Khi trẻ có kỹ năng nhận biết nguy cơ và tự bảo vệ mình, nhà trường cũng giảm được các rủi ro, tai nạn đáng tiếc, từ đó hạn chế chi phí phát sinh liên quan đến xử lý sự cố hoặc hỗ trợ tâm lý. Đồng thời, chất lượng giáo dục được nâng cao, tạo niềm tin cho phụ huynh, góp phần tăng hiệu quả xã hội hóa giáo dục.

Như vậy, biện pháp có chi phí thực hiện thấp nhưng mang lại lợi ích lâu dài, bền vững và có thể nhân rộng trong toàn trường mà không tốn kém.

c. Hiệu quả về mặt xã hội:

Khi áp dụng biện pháp trên vào thực tế chăm sóc và giáo dục trẻ tại lớp 5-6  tuổi  trong thời gian 7 tháng, bản thân tôi đã thu được một số kết quả sau:

* Đối với trẻ:
- Trẻ được trang bị những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân trước các tình huống nguy hiểm trong cuộc sống hằng ngày như: tránh xa nơi nguy hiểm, không đi theo người lạ, biết kêu cứu khi cần thiết, biết bảo vệ vùng riêng tư của cơ thể… 

- Trẻ mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp và trong việc xử lý một số tình huống đơn giản phù hợp với lứa tuổi. 
- Trẻ hình thành được thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo vệ sức khỏe và biết tuân thủ các quy định an toàn ở trường cũng như ở nhà. 

- Trẻ có ý thức hơn trong việc tự chăm sóc bản thân, biết chia sẻ, hợp tác và 
giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn. 



- Thông qua các hoạt động trải nghiệm, trẻ phát triển toàn diện cả về nhận thức, kỹ năng và hành vi, tạo nền tảng tốt cho các bậc học tiếp theo.

Kết quả được thể hiện rõ qua bảng khảo sát so sánh trước và sau khi áp
dụng các giải pháp:
Bảng khảo sát lần 2

                                          Đối tượng khảo sát: Trẻ 5-6 tuổi

Số lượng trẻ được khảo sát: 32 trẻ

Thời gian khảo sát: Ngày 28/4/2026

	STT
	Tiêu chí khảo sát
	Mức độ đánh giá
	

	
	
	Trước khi áp dụng biện pháp
	Sau khi

áp dụng

biện pháp
	

	
	
	Số trẻ

đạt
	Tỷ lệ %
	Số trẻ

đạt
	Tỷ lệ %
	Tỷ lệ tăng

%

	1
	KN an toàn khi chơi
	20/32
	66,6
	30/32
	93,8
	27,2

	2
	KN bảo vệ bản thân trước người lạ
	14/32
	43,8
	32/32
	100
	56,2

	3
	Có kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn
	13/32
	43,3
	30/32
	93,8
	50,5

	4
	KN ứng xử khi bị lạc 
	10/32
	33,3
	29/32
	90,6
	57,3

	5
	Kỹ năng phòng tránh bị xâm hại, bạo hành
	7/32
	23,3
	28/32
	87,5
	64,2

	6
	Kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông
	10/32
	33,3
	29/32
	90,6
	57,3


Bảng kết quả so sánh và đối chứng sau 7 tháng thực hiện biện pháp tại lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi . ( Từ tháng 09/2025 đến tháng  04 năm 2026.)
*  Đối với giáo viên

- Luôn tích cực tìm tòi, đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Tự bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho bản thân và xây dựng các tình huống để giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ thông qua các hoạt động tại lớp.



- Giáo viên có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống sư phạm, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. 

     - Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của lớp và của nhà trường
   - Được phụ huynh tin tưởng, tín nhiệm.

* Đối với phụ huynh
- Phụ huynh đã nhận thức rõ hơn về vai trò của mình trong việc dạy con về quyền con người, từ đó hỗ trợ tích cực cho giáo viên trong việc áp dụng các biện pháp tại nhà.

- Sự phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

c. Các hiệu quả khác:

Biện pháp tích hợp, lồng ghép giáo dục quyền con người trong việc giáo dục trẻ 5–6 tuổi biết bảo vệ bản thân không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo ra nhiều giá trị làm lợi khác thiết thực và lâu dài.

Trước hết, biện pháp góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo viên trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo viên chủ động đổi mới phương pháp, linh hoạt xử lý tình huống giáo dục, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ.
Đối với trẻ, các em hình thành được kỹ năng tự bảo vệ bản thân, biết nói “không” trước nguy cơ xâm hại, biết tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết. Điều này giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp và trong các mối quan hệ xã hội.

Đối với phụ huynh, biện pháp tạo sự yên tâm, tin tưởng vào nhà trường, tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và giáo viên trong việc giáo dục trẻ. Mối quan hệ gắn kết giữa nhà trường – gia đình – xã hội được củng cố bền vững.

Như vậy, giá trị làm lợi của biện pháp không chỉ dừng lại ở hiệu quả giáo dục trước mắt mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, tạo nền tảng phát triển lâu dài cho trẻ.
D. KẾT LUẬN CHUNG

1. Vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của sáng kiến trong thực tiễn
Sáng kiến “Biện pháp rèn kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ 5–6 tuổi” có vai trò quan trọng trong việc góp phần đảm bảo an toàn và phát triển toàn diện cho trẻ mầm non. Trong bối cảnh hiện nay, khi các nguy cơ mất an toàn đối với trẻ ngày càng gia tăng, việc trang bị cho trẻ những kỹ năng tự bảo vệ không chỉ là yêu cầu giáo dục mà còn là yếu tố thiết yếu giúp trẻ thích ứng với cuộc sống.

Việc áp dụng sáng kiến đã giúp trẻ hình thành những kỹ năng cơ bản như: nhận diện nguy cơ, biết phòng tránh, biết từ chối, biết tìm kiếm sự giúp đỡ và bước đầu biết xử lý một số tình huống nguy hiểm phù hợp với lứa tuổi. Đồng thời, sáng kiến còn góp phần đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường trải nghiệm thực hành, nâng cao chất lượng chăm sóc  giáo dục trong trường mầm non.

Bên cạnh đó, sáng kiến còn có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức của phụ huynh và cộng đồng về tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, từ đó tạo sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình và nhà trường.
2. Những bài học kinh nghiệm rút ra
Qua quá trình nghiên cứu và áp dụng sáng kiến, tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Cần lựa chọn nội dung giáo dục kỹ năng tự bảo vệ phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và khả năng nhận thức của trẻ 5–6 tuổi, đảm bảo tính vừa sức, thiết thực. 

Giáo dục kỹ năng cho trẻ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, thông qua nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt chú trọng hoạt động trải nghiệm, thực hành để giúp trẻ ghi nhớ sâu và vận dụng hiệu quả. 

Giáo viên đóng vai trò là người tổ chức, hướng dẫn, gợi mở; cần tạo cơ hội cho trẻ được suy nghĩ, lựa chọn và tự xử lý tình huống thay vì áp đặt. 

Việc lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng tự bảo vệ vào các hoạt động hàng ngày là rất cần thiết, giúp hình thành thói quen và hành vi an toàn cho trẻ một cách tự nhiên. 

Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả giáo dục. Phụ huynh cần được tuyên truyền, hướng dẫn để cùng tham gia rèn luyện kỹ năng cho trẻ tại nhà.

3. Những kiến nghị, đề xuất
Để sáng kiến được triển khai và áp dụng hiệu quả hơn trong thực tiễn, tôi xin đề xuất một số kiến nghị sau:

Đối với nhà trường: Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, học liệu phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực hành kỹ năng sống cho trẻ; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để giáo viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. 

Đối với giáo viên: Không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục; chủ động xây dựng các tình huống giáo dục phù hợp, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng cho trẻ. 

Đối với phụ huynh: Cần nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ; phối hợp chặt chẽ với giáo viên trong việc rèn luyện kỹ năng cho trẻ tại gia đình, tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm trong môi trường an toàn. 

Đối với các cấp quản lý giáo dục: Cần tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên mầm non; xây dựng tài liệu hướng dẫn cụ thể, thống nhất để giáo viên thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Sáng kiến không chỉ có giá trị trong phạm vi lớp học mà còn có thể áp dụng rộng rãi trong các cơ sở giáo dục mầm non. Việc rèn kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ 5–6 tuổi cần được duy trì thường xuyên, liên tục nhằm góp phần hình thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ trong tương lai.

* Cam kết không sao chép, vi phạm bản quyền
Tôi xin cam kết sáng kiến “Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi” là công trình nghiên cứu, thực hiện của cá nhân tôi. Nội dung sáng kiến không sao chép, không vi phạm bản quyền của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng khoa học về tính trung thực, khách quan của sáng kiến này.
Xin chân thành cảm ơn!
	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

	TÁC GIẢ SÁNG KIẾN
Mai Thị Loan


CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO
Ảnh minh họa sáng kiến được áp dụng trong thực tế:
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Ảnh minh hoạ 1: Hình ảnh trẻ đóng kịch truyện chú dê đen
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Ảnh minh hoạ 2: Hình ảnh quy tắc 5 ngón tay và 4 bộ phận riêng tư
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Ảnh minh hoạ 3: Hình ảnh các biển cảnh báo nguy hiểm
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Ảnh minh hoạ 4: Hình ảnh giáo viên hướng dẫn trẻ đội mũ bảo hiểm
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Ảnhminh hoạ 5: Hình ảnh giờ học thể chất chủ đề giao thông
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Ảnh minh hoạ 6: Hình ảnh trẻ chơi an toàn với đồ chơi ngoài trời
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Ảnh minh hoạ 7: Hình ảnh trẻ chơi ở góc phân vai

[image: image15]Ảnh minh hoạ 8: Hình ảnh trẻ chơi ở xây dựng
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Ảnh minh hoạ 9: Hình ảnh trẻ ăn, ngủ trưa tại lớp 
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Ảnh minh hoạ 10: Hình ảnh trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt
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Ảnh minh hoạ 11: Hình ảnh cô dạy trẻ cách sử dụng kéo an toàn
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Ảnh minh hoạ 12: Hình ảnh trẻ thực hành thoát hiểm khi có cháy
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Ảnh minh hoạ 13: Hình ảnh trẻ thực hành tình huống bị lôi kéo, bắt cóc
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Ảnh minh hoạ 14: Hình ảnh trẻ xem vi deo trên máy tính
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Ảnh minh hoạ 15: Hình ảnh trò chơi “Bé thông minh tự bảo vệ”
 thiết kế trên máy tính
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Ảnh minh hoạ 16: Hình ảnh họp cha mẹ trẻ đầu năm học
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Ảnh minh hoạ 17: Hình ảnh giáo viên tuyên truyền với phụ huynh về việc dạy trẻ tự bảo vệ bản thân
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT


TRƯỜNG MẦM NON THANH SƠN


BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN


  


“Một số giải pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi











Tác giả: Mai Thị Loan


Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm mầm non


Chức vụ: Giáo viên 


Đơn vị công tác: Trường mầm non Thanh Sơn -  


       P. Lý Thường Kiệt - Tỉnh Ninh Bình



































P. Lý Thường Kiệt, tháng 05 năm 2026
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